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Tổng hợp báo cáo Giải VĐQG - Eximbank 2013
Lượt trận thứ  01 ngày 2&3/3/2013
	MT
	SVĐ
	Trận
	Tỉ số
	Bàn Thắng
	Thẻ Vàng
	Thẻ Đỏ
	Khán giả
	Thời Tiết
	Giám Sát,trọng tài

	01
	Hàng Đẫy
	Hà Nội T&T –
HAGL
	2 - 0
	Hà Nội T&T:
Gonzalo D. Marronkle (20) 30’
Samson K. Olaleye (39) 81’

	Hà Nội T&T:

Cristiano R. C. Roland (5) 63’
Hoàng Anh Gia Lai:
Phùng Văn Nhiên (16) 10’
Bùi Trần Vũ (26) 36’
Dương Văn Pho (29) 50’
Lê Văn Trương (3) 62’
Lê Duy Thanh (24) 75’
Bassey Akpan (18) 81’
Đoàn Marcelo (22) 85’
	Hà Nội T&T:

Cao Sỹ Cường (8) 90+4
	3.000
	Mát
	Trần Quốc Dũng
Đoàn Phú Tấn

Nguyễn Văn Kiên

Phạm Mạnh Long

Nguyễn Trường Xuân

Ngô Quốc Hưng

	02
	Long An
	ĐTLA –

Thanh Hóa
	1 - 1
	ĐTLA:

Gilson Campos (7) 82’
Thanh Hóa:

Ngô Anh Tuấn (18) 65’
	ĐTLA:

Lê Quang Long (6) 27’

Phan Lê Isaac (17) 37’

Thanh Hóa:

Nguyễn Thế Dương (3) 31’

Lê Đức Tuấn (23) 51’

Đặng Văn Robert (6) 58’

Nastja Ceh (50) 60’
	Không
	8.000
	Nắng
	Nguyễn Trọng Lợi
Phạm Văn Quang

Bùi T. Thanh Nghĩa

Nguyễn Anh Toàn

Nguyễn Văn Tuyển

Hoàng P. Công Khanh

	03
	Thống Nhất
	XM Xuân Thành SG –

B. Bình Dương
	1 - 0
	XM Xuân Thành SG:

Suleiman (9) 27’

	XM Xuân Thành SG:

Trương Đình Luật (20) 18’

Đoàn Việt Cường (8) 62’

Lê Hải Anh (5) 74’
B. Bình Dương:

Nguyễn Tăng Tuấn (18) 8’

Nguyễn Tấn Công (25) 45+2’

Trương Huỳnh Phú (19) 81’
	XM Xuân Thành SG:

Nguyễn Ngọc Anh (7) 2TV 76’, 80’

	6.000
	Nắng
	Trần Văn Thành
Đặng Thanh Hạ

Hoàng Anh Tuấn

Trần Thanh Liêm

Trịnh Văn Lương

Phùng Đình Dũng

	04
	Vinh
	SLNA – 

XM Vicem Hải Phòng
	2 - 1
	SLNA:

Lê Công Vinh (89) 24’

W. Plaza (10) 54’
XM Vicem Hải Phòng:

Antonio Carlos (10) 75’
	SLNA:

Lê Công Vinh (89) 29’

Trần Đình Đồng (16) 58’

Âu Văn Hoàn (2) 74’

Quế Ngọc Mạnh (4) 88’
XM Vicem Hải Phòng:

Vũ Như Thành (77)10’

Trần Thanh Tuấn (21) 41’

Lê Tấn Tài (7) 71’
	SLNA:
Nguyễn Trọng Hoàng (9) 2TV 58’, 63’
	15.000
	Lạnh
	Nguyễn Văn Nhật
Nguyễn Văn Mùi

Đinh Hải Dương

Trần Minh Thắng

Trương Đức Chiến

Nguyễn Quốc Hùng

	05
	Chi Lăng
	SHB Đà Nẵng – 

K. Kiên Giang
	2 - 0
	SHB Đà Nẵng:

Huỳnh Quốc Anh (32) 53’

Goiasabin Cosmin (20) 55’

	SHB Đà Nẵng:

Goiasabin Cosmin (20) 62’

Phạm Nguyên Sa (14) 70’

Phan Thanh Hưng (19) 84’

Võ Hoàng Quãng (5) 90’
K. Kiên Giang:

Đinh Kiên Trung (10) 27’

Hammed Adesope (27) 49’

Nguyễn Cao Thiện (4) 78’

Đặng Quang Minh (15) 80’

Jackson Nogueira (30) 84’
	K. Kiên Giang:

Hammed Adesope (27) 87’


	16.000
	Mưa phùn
	Cao Đình Khôi
Phạm Chu Thiện

Trần Trung Hiếu

Nguyễn Phong Vũ

Nguyễn Trung Nam

Nguyễn Trung Kiên

	06
	Đồng Nai
	Đồng Nai – 

XM The Vissai NB
	1 - 0
	Đồng Nai:

Lê Hoàng Phát Thierry (32) 3’
	Đồng Nai:

Trần Hữu Hoàng (27) 38’

Nguyễn Đình Hiệp (23) 88’
XM The Vissai NB:

Lê Văn Duyệt (24) 52’

Sannogo Moussa (22) 57’

Omoduemuke Piter O. (8) 78’
	Không
	10.000
	Nắng,nóng
	Nguyễn Hồng Sơn
Dương Văn Hiền

Nguyễn Trọng Thư

Cao Thanh Tú

Nguyễn Bá Tùng

Võ Quang Vinh

	Tổng Công:
	Vòng  1
	- Bàn thắng: 

 + 11bàn

 + TB: 1,83 bàn/ trận.
	-Thẻ vàng:

 +  41 thẻ

 + TB:  6,83 thẻ/trận.
	- Thẻ đỏ: 

+ 4 thẻ

+ TB: 0,67 thẻ/trận.
	- Khán giả: 

 + 58.000 người .

 +TB: 9.667 người/trận.


                                                    





               Hà Nội, ngày 4  tháng 3  năm 2013
 TỔNG GIÁM ĐỐC



     TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 


            TIỂU BAN CHUYÊN MÔN
C.TY CP BĐCN VN




VĐQG – EXIMBANK 2013
   Phạm Ngọc Viễn 



  

Trần Duy Ly                   

 
                      Nguyễn Minh Ngọc
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